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	UBND HUYỆN NAM GIANG
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số            /PGDĐT
	Nam Giang, ngày 06 tháng 3 năm 2021

	V/v hướng dẫn đề xuất lựa chọn SGK lớp 6 thực hiện CTGDPT 2018 theo Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT.
	


	
Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THCS trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 325/SGDĐT-GDTH ngày 25/02/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thực hiện đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Phòng GDĐT yêu cầu các Trường THCS trực thuộc thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai đến CBQL và giáo viên các văn bản:
- Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông;
- Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 của Bộ GDĐT về việc phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông; 
- Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa phù hợp với cơ sở giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
- Công văn số 399/SGDĐT-GDTrH ngày 04/3/2021 của Sở GDĐT hướng dẫn thêm về đề xuất lựa chọn SGK lớp 6.
2. Báo cáo UBND cấp xã/thị trấn nội dung các văn bản của Bộ GDĐT; của UBND và Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc lựa chọn sách giáo khoa cấp trung học.
3. Thông báo danh mục sách giáo khoa đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh; hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.
4. Chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa hoặc sách giáo khoa điện tử lớp 6 (Phụ lục danh mục sách giáo khoa lớp 6 đã được Bộ GDĐT phê duyệt đính kèm) của tất cả các môn học đã được Bộ GDĐT phê duyệt để cán bộ quản lí, giáo viên nghiên cứu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 sử dụng từ năm học 2021-2022 theo đúng quy định tại Thông tư số25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Sách giáo khoa điện tử theo địa chỉ do các Nhà xuất bản cung cấp, cụ thể như sau: 
+ Đối với sách giáo khoa của NXB Giáo dục Việt Nam: Lớp 6 gồm 2 bộ (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo) và sách Tiếng Anh 6, gồm 2 bộ (Tiếng Anh 6; Friends Plus). Địa chỉ truy cập: https://taphuan.nxbgd.vn, chọn mục “Trải nghiệm ngay” chọn “lớp 6” sau đó chọn “môn” và chọn “tài liệu sách điện tử”.
+ Đối với sách giáo khoa của NXB Đại học Sư phạm/NXB Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh: Lớp 6 gồm 1 bộ (Cánh Diều) và sách Tiếng Anh 6 (English Discovery; Bloggers-Smart; MacMillan Motivate; Explore English; i-Learn Smart World; Right-on). Địa chỉ truy cập: website: sachcanhdieu.com, chọn “sản phẩm” và chọn “lớp”.
-Tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 6 theo quy định tại khoản 1 Điều 8 của Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lưu ý các nội dung sau:
- Tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục trung học tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các sách giáo khoa lớp 6 của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa tại Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 22/12/2020; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông danh mục sách giáo khoa lớp 6 do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên tham gia lựa chọn.
- Cơ sở giáo dục trung học tổ chức cuộc họp với thành phần dự họp gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn và đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh để thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất; lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học; báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo danh mục sách giáo khoa lớp 6 do đơn vị đề xuất lựa chọn. Danh mục sách giáo khoa do cơ sở giáo dục phổ thông đề xuất lựa chọn có chữ ký của người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông và các tổ trưởng tổ chuyên môn.
5. Báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Danh mục sách giáo khoa lớp 6 được các cơ sở giáo dục trung học đề xuất lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự sách giáo khoa có số phiếu đề xuất lựa chọn từ cao xuống thấp (Mẫu 1).
	- Số lượng học sinh  lớp 6 năm học 2021-2022 (Mẫu 2).
- Thời gian báo cáo (theo mẫu 1, mẫu 2) chậm nhất: ngày 11/3/2021 (qua kênh điều hành Phòng GDĐT, bộ phận chuyên môn THCS nhận).
Căn cứ vào hướng dẫn trên, Phòng GDĐT yêu cầu các Trường THCS trên địa bàn huyện triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
	Nơi nhận:
- Các trường THCS (để t/hiện);
- Lưu: VT, CM THCS.
	TRƯỞNG PHÒNG




	
	Nguyễn Tấn Lộc





Mẫu 1 (Dành cho Tổ chuyên môn)

TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                       TỔ: XÃ HỘI

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Ngữ văn 6
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	Cánh Diều
	
	

	
	Ngữ văn 6
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Ngữ văn 6
	Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	2
	GDCD 6
	Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	
	GDCD 6
	Trần Văn Thắng (Tổng chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	Cánh Diều
	
	

	
	GDCD 6
	Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	3
	Lịch sử và Địa lí 6
	Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (Tổng chủ biên), Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức (đồng Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	

	
	Lịch sử và Địa lí 6
	Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng chủ biên), Đinh Ngọc Bảo (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Lịch sử và Địa lí 6
	Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên), Hà Bích Liên, Phạm Thị Bình (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	4
	Âm nhạc 6
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên) 
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Âm nhạc 6
	Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	
	Âm nhạc 6
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	Cánh Diều
	
	

	5
	Mĩ thuật 6
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Mĩ thuật 6
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	
	Mĩ thuật 6
	Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	

	6
	Tiếng Anh 6
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	
	
	

	
	Friends Plus
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	
	
	

	
	English Discovery
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên)
	Đại họa sư phạm
	
	
	

	
	Bloggers-Smart
	Lê Hoàng Dũng (Chủ biên)
	ĐHQG thành phố HCM
	
	
	

	
	MacMillan Motivate
	Hoàng Tăng Đức (Tổng chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	
	
	

	
	Explore English
	Nguyễn Thanh Bình (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	
	
	

	
	i-Learn Smart World
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	
	
	

	
	Right-on!
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	Các giáo viên tham gia lựa chọn
	Tổ trưởng chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu 1 (Dành cho Tổ chuyên môn)
TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                       TỔ: TỰ NHIÊN

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Toán 6
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	

	
	Toán 6
	Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Toán 6
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Đức Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	2
	Khoa học tự nhiên 6
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	

	
	Khoa học tự nhiên 6
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Khoa học tự nhiên 6
	Cao Cự Giác (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	3
	Giáo dục thể chất 6
	Lê Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	

	
	Giáo dục thể chất 6
	Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Giáo dục thể chất 6
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Lê Trí Dũng (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	4
	Tin học 6
	Hồ Sĩ Đàm (Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	

	
	Tin học 6
	Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	5
	Công nghệ 6
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	Cánh Diều
	
	

	
	Công nghệ 6
	Bùi Quang Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	
	Công nghệ 6
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	6
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	Cánh Diều
	
	

	
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	



	Các giáo viên tham gia lựa chọn
	Tổ trưởng chuyên môn

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên)





Mẫu 1 (Dành cho Nhà trường)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG: 

DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6 ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN
(Sắp thứ tự từ cao đến thấp theo số lượng đề xuất lựa chọn, tổng hợp đề xuất trên cơ sở mỗi trường đề xuất 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học/HĐGD)
1. Ngữ văn 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Ngữ văn 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2. Toán 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


3. Giáo dục công dân 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


4. Khoa học tự nhiên 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5. Lịch sử và Địa lí 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6. Giáo dục thể chất 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7. Tin học 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


8. Công nghệ 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9. Âm nhạc 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


10. Mĩ thuật 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


11. Tiếng Anh 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


12. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Ngữ văn 6
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



	Các Tổ trưởng chuyên môn
	HIỆU TRƯỞNG

	(Ký, ghi rõ họ tên)
	(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)





Mẫu 2 (Dành cho Nhà trường)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG: 

THỐNG KÊ SỐ LIỆU HỌC SINH LỚP 6 NĂM HỌC 2021 – 2022
(Kèm theo Công văn số          /PGDĐT ngày       /3/2021 của Phòng GDĐT)
	TT
	Trường
	Số lớp
	Số học sinh
	Ghi chú

	
	
	
	
	



								HIỆU TRƯỞNG


	TRƯỜNG  PTDT BÁN TÚ THCS
CỤM XÃ CHÀVÀL - ZUÔICH
TỔ:........

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ChàVàl, ngày        tháng 3 năm 2021



BIÊN BẢN
HỌP TỔ CHUYÊN MÔN PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA 
LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022

Thời gian: Lúc …….giờ …..   , ngày …../…../2021.
Địa điểm: ………………………………………………...........................................
Tổ chuyên môn……, gồm có: ……. người
Chủ trì: ………………………….. – Tổ trưởng chuyên môn 
Thư kí:……………………………….
Nội dung cuộc họp
1. Thông qua mục đích, yều cầu cuộc họp:….................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Thảo luận, phân tích, đánh giá từng đầu sách
2.1. Môn Toán:
a/ Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: 
* Ưu điểm: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
b/ Bộ sách Chân trời sáng tạo:
* Ưu điểm: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
c/ Bộ sách Cánh Diều:
* Ưu điểm: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.2. Ngữ văn.
a/ Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: 
* Ưu điểm: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
b/ Bộ sách Chân trời sáng tạo:
* Ưu điểm: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
c/ Bộ sách Cánh Diều:
* Ưu điểm: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Hạn chế:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

................ (tương tự cho các môn còn lại) ................
3. Bỏ phiếu đề xuất sách lựa chọn: 
4. Kết quả: .......................................................................................................................
......................................................................................................................................
Biên bản kết thúc vào lúc    giờ ngày       /       /2021./.

   
	Thư ký
	Tổ trưởng chuyên môn

	
	

	
	

	............
	................



						            


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG:........


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......, ngày        tháng       năm 2021


BIÊN BẢN
HỌP TỔ CHUYÊN MÔN PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA 
LỚP 6 NĂM HỌC 2021-2022
Tham khảo
Thời gian: Lúc …….giờ …..   , ngày …../…../2021
Địa điểm: ………………………………………………
I. Thành phần:
Chủ trì: ………………………….. 
Thư kí:……………………………….
…………………………………..
II. Nội dung cuộc họp
1. Thông qua mục đích, yều cầu cuộc họp:…..
2. Thảo luận, phân tích, đánh giá từng đầu sách
Ví dụ: 
2.1. Môn Ngữ văn:
- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống 
+ Ưu điểm
+ Hạn chế
- Bộ sách Chân trời sáng tạo
+ Ưu điểm
+ Hạn chế
- Bộ sách Cánh Diều
+ Ưu điểm
+ Hạn chế
2.2. Môn Toán
………
3. Lựa chọn 01 (một) sách giáo khoa cho mỗi môn học
4. Kết quả:
Biên bản kết thúc vào lúc    giờ ngày       /       /2021

    Thư kí 						            HIỆU TRƯỞNG


TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: XÃ HỘI

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Ngữ văn 6
	Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên), Đỗ Ngọc Thống (Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	Cánh Diều
	
	

	
	Ngữ văn 6
	Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Ngân Hoa (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Ngữ văn 6
	Nguyễn Thị Hồng Nam (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	





TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: XÃ HỘI

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	2
	GDCD 6
	Đinh Phương Duy, Đào Thị Ngọc Minh, Huỳnh Văn Sơn (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	
	GDCD 6
	Trần Văn Thắng (Tổng chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	Cánh Diều
	
	

	
	GDCD 6
	Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ biên), Trần Thị Mai Phương (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	





TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: XÃ HỘI

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	3
	Lịch sử và Địa lí 6
	Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (Tổng chủ biên), Trần Viết Lưu, Nguyễn Văn Ninh, Đỗ Thị Minh Đức (đồng Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	

	
	Lịch sử và Địa lí 6
	Vũ Minh Giang, Nghiêm Đình Vỳ, Đào Ngọc Hùng (đồng Tổng chủ biên), Đinh Ngọc Bảo (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Lịch sử và Địa lí 6
	Nguyễn Kim Hồng (Tổng chủ biên), Hà Bích Liên, Phạm Thị Bình (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	





TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: XÃ HỘI

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	4
	Âm nhạc 6
	Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng chủ biên), Vũ Mai Lan (Chủ biên) 
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Âm nhạc 6
	Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Hảo (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	
	Âm nhạc 6
	Đỗ Thanh Hiên (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	Cánh Diều
	
	





TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: XÃ HỘI

[bookmark: _GoBack]PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	5
	Mĩ thuật 6
	Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh Gia Lê (đồng Tổng chủ biên), Phạm Thị Chỉnh, Phạm Minh Phong (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Mĩ thuật 6
	Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Xuân Tiên (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Hồng Ngọc (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	
	Mĩ thuật 6
	Phạm Văn Tuyến (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	





TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: XÃ HỘI

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	6
	Tiếng Anh 6
	Hoàng Văn Vân (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Chi (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	
	
	

	
	Friends Plus
	Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	
	
	

	
	English Discovery
	Trần Thị Lan Anh (Chủ biên)
	Đại họa sư phạm
	
	
	

	
	Bloggers-Smart
	Lê Hoàng Dũng (Chủ biên)
	ĐHQG thành phố HCM
	
	
	

	
	MacMillan Motivate
	Hoàng Tăng Đức (Tổng chủ biên), Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	
	
	

	
	Explore English
	Nguyễn Thanh Bình (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	
	
	

	
	i-Learn Smart World
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	
	
	

	
	Right-on!
	Võ Đại Phúc (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	
	
	





TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	1
	Toán 6
	Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	

	
	Toán 6
	Hà Huy Khoái (Tổng chủ biên), Nguyễn Huy Đoan (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Toán 6
	Trần Nam Dũng, Bùi Văn Nghị (đồng Tổng chủ biên), Vũ Đức Chung, Trần Đức Huyên (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	





TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	2
	Khoa học tự nhiên 6
	Mai Sỹ Tuấn (Tổng chủ biên), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (đồng Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	

	
	Khoa học tự nhiên 6
	Vũ Văn Hùng (Tổng chủ biên), Đinh Đoàn Long, Lê Kim Long, Bùi Gia Thịnh (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Khoa học tự nhiên 6
	Cao Cự Giác (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	





TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	3
	Giáo dục thể chất 6
	Lê Quang Hiệp (Tổng chủ biên), Đinh Quang Ngọc (Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	

	
	Giáo dục thể chất 6
	Hồ Đắc Sơn, Nguyễn Duy Quyết (đồng Tổng chủ biên), Nguyễn Việt Hoàn, Nguyễn Mạnh Toàn (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	

	
	Giáo dục thể chất 6
	Trịnh Hữu Lộc (Tổng chủ biên), Lê Trí Dũng (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	





TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	4
	Tin học 6
	Hồ Sĩ Đàm (Chủ biên)
	Đại học sư phạm
	Cánh Diều
	
	

	
	Tin học 6
	Nguyễn Chí Công (Tổng chủ biên), Hà Đặng Cao Tùng (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	





TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	5
	Công nghệ 6
	Nguyễn Tất Thắng (Tổng chủ biên), Trần Thị Lan Hương (Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	Cánh Diều
	
	

	
	Công nghệ 6
	Bùi Quang Hồng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị Cẩm Vân (Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	
	Công nghệ 6
	Lê Huy Hoàng (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	





TRƯỜNG PTDT BT THCS CỤM XÃ CHÀVÀL-ZUÔICH
                                     TỔ: TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6
NĂM HỌC 2021 – 2022

	TT
	Tên sách
	Tác giả (Tổng chủ biên và chủ biên)
	NXB
	Thuộc bộ sách
	Số lượng

	
	
	
	
	
	Đồng ý
	Không đồng ý

	6
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng chủ biên), Vũ Đình Bảy, Trần Thị Quỳnh Trang (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Chân trời sáng tạo
	
	

	
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên), Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên)
	ĐHSP thành phố HCM
	Cánh Diều
	
	

	
	Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6
	Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng (đồng Chủ biên), Hoàng Thị Hạnh, Nguyễn Thị Việt Nga, Trần Thị Thu (đồng Chủ biên)
	Giáo dục Việt Nam
	Kết nối tri thức với cuộc sống
	
	





	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TRƯỜNG .......
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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